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   I. Mục đích của đề kiểm tra: 
Kiểm tra kiến thức của học sinh về kiến thức văn học,các cặp từ trái nghĩa, thành ngữ, kỹ năng viết một đoạn văn, bài văn biểu cảm hay.
II. Hình thức đề kiểm tra.

1. Thời gian: 90
2. Hình thức: Tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan

III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) .

	
     Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1.

Văn học:

thơ Việt nam hiện đại và thơ Đường
	Nhớ tác giả dịch Trần Trọng San  bản dịch thứ hai bài “ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê”
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	Số câu: 1 ý a
Số điểm: 1,0
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1 ý a
Số điểm: 1=10%

	2. Tiếng việt

- Các cặp từ trái nghĩa, thành ngữ

	
	
	xác định cặp từ trái nghĩa trong bài thơ
	
	
	viết đoạn văn có sử dụng thành ngữ
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	số câu:1
ý b

số điểm:1,0
	
	
	số câu:1
số điểm:3,0
	
	
	Sốcâu:1, ý b
Số điểm: 4=40%

	3Tập làm văn 
biểu cảm

  
	
	
	
	
	
	
	
	Viết bài văn cảm nghĩ về đoạn thơ
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:5,0
	Số câu:1
Số điểm: 5=50%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ:
	Số câu: 1

 ý a
Số đếm: 1,0
	
	Số câu: 1
ý b
Số đếm: 1
	
	
	số câu:1
số điểm:3,0
	
	Số câu: 1 

Số điểm:5,0
	Số câu: 3 Số điểm: 10=100%
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Câu 1: ( 2 điểm)
a. Chép chính xác bản dịch thứ 2 của bài thơ “ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” và nêu rõ tên người dịch.

b. Tìm các cặp từ trái nghĩa trong bài thơ trên.

Câu 2: ( 3 điểm)

Viết một đoạn văn từ 9-12 câu biểu cảm về quê hương có sử dụng thành ngữ.( xác định thành ngữ).
Câu 3: ( 5 điểm)

Phát biểu cảm nghĩ về đoạn thơ sau:
“Trên đường hành quân xa

Dừng chân bên xóm nhỏ
                                                   Tiếng gà ai nhảy ổ:

“ Cục...cục tác cục ta”

Nghe xao động nắng trưa

                                                  Nghe bà chân đỡ mỏi
                                                   Nghe gọi về tuổi thơ”





( “Tiếng gà trưa”- Xuân Quỳnh)
H​íng dÉn chÊm kiÓm tra häc k× I
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      MÔN NGỮ VĂN- LỚP 7
Câu 1:(2 điểm)
a.Chép chính xác bài thơ ( 1 điểm)

Trẻ đi, già trở lại nhà,

Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu.

Gặp nhau mà chẳng biết nhau,

Trẻ cười hỏi: ”Khách từ đâu đến làng?”
(Sai một từ trừ 0,25điểm)
          b.Tìm các cặp từ trái nghĩa(1 điểm)
              Trẻ- già
              Đi- trở lại
         Câu 2:( 3 điểm)
  *   yêu cầu chung: HS biết vận dụng kiến thức về văn biểu cảm để bộc lộ cảm xúc           về quê hương.

- Viết đúng đoạn văn đảm bảo từ 9-12 câu. hành văn lưu loát giàu cảm xúc, không mắc lỗi chính tả.

 - Có sử dụng thành ngữ( gạch chân thành ngữ).

 *  Lưu ý: nếu học sinh viết 2 đoạn chấm điểm đoạn 1.Viết thiếu  hoặc thừa từ 
1- 2 câu trừ 0,5 điểm. Không có hoặc không xác định thành ngữ trừ 1 điểm.

Câu 3:( 5 điểm)
· Yêu cầu chung cần đạt:

HS viết đúng yêu cầu của bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học.

· Yêu cầu về hình thức:

Bài viết có bố cục rõ ràng, đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Trình bày mạch lạc, văn viết trôi chảy, cảm xúc chân thành, không mắc lỗi chính tả.

· Yêu cầu nội dung: Đảm bảo được một số ý cơ bản sau:

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ và hoàn cảnh tiếp xúc.
-Cảm xúc bao trùm  đoạn thơ là tâm trạng người chiến sĩ trên đường hành quân xa chợt nghe tiếng gà nhảy ổ ” Cục... cục tác cục ta” cất lên nơi xóm nhỏ.
- Điệp từ  nghe” lặp lại ba lần nhấn mạnh cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng người chiến sĩ.
- Sức mạnh của tiếng gà trưa tác động vào thiên nhiên làm ” xao động” nắng trưa. Tiếng gà trưa tác động vào sức khoẻ con người ” bàn chân đỡ mỏi”. Tiếng gà trưa tác động vào tâm hồn chạm vào miền kí ức ”gọi về tuổi thơ”.

- Nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: từ  cảm nhận bằng thị giác đến xúc giác đến cảm nhận bằng tâm hồn đều được chuyển đổi sang cảm nhận bằng thính giác ” nghe”, những hình ảnh này diễn tả cảm nhận của anh chiến sĩ thấy nắng trưa như xao động, thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục bước trên đường hành quân xa và gợi về những kỉ niệm thời thơ ấu với tình bà cháu, gia đình thân thương.
Biểu điểm:

Điểm 5: Đảm bảo các yêu  cầu trên.

Điểm: 3-4: Đảm bảo phần lớn các yêu cầu trên, mắc một số lỗi câu chữ.

Điểm: 1-2: Thiếu nhiều ý, hành văn lủng củng, mắc nhiều lỗi câu chữ.

Điểm 0: Lạc đề.
  Lưu ý: Trên đây là những gợi ý chính. Khi chấm bài giám khảo căn cứ vào thực tế bài viết để vận dụng cho điểm linh hoạt
                                 .........................Hết..........................
